
CÁ NHÂN NAM 50km - 40T TRỞ XUỐNG
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG TIME
1 Huỳnh Thanh Vũ CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 136 Nhất 1:24:38.37
2 Lê Duy Cường CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 111 Nhì 1:24:41.46
3 Võ Lê Thế CỤM 13 (XÃ HÀM THUẬN) 119 Ba 1:24:50.00
4 Đặng Thành Huy CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 115 4 1:26:09.45
5 Trần Hoàng Khang Huy CTY KHANG THỊNH 120 5 1:26:10.11
6 Lê Trần Nguyên Tuyển CTY KHANG THỊNH 127 6 1:26:12.00
7 Nguyễn Hoàng Chuyên CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 134 7 1:26:13.00
8 Trần Hiệp Quốc CTY KHANG THỊNH 122 8 1:26:10.11
9 Nguyễn Hải Đương CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 133 9 1:26:12.70

10 Nguyễn Mạnh Tường CTY TÂN HOÀNG QUÂN 142 10 1:26:12.70
11 Lê Duy Phương CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 112 11 1:26:13.04
12 Lê Duy Chương CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 113 12 1:26:13.47
13 Ngô Văn Tuấn CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 114 13 1:26:13.90
14 Nguyễn Đỗ Trường Thịnh CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 107 14 1:26:14.39
15 Lâm Trường Phi Tân CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 148 15 1:26:14.88
16 Nguyễn Thế Bảo CTY KHANG THỊNH 123 16 1:26:15.34
17 Phạm Đình Chương CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 137 17 1:26:17.00
18 K’ BỔI CỤM 4 (XÃ HÒA BẮC) 101 18 1:26:17.87
19 Phùng Văn Thuyên CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 108 19 1:26:19.00
20 Võ Thành Trung CTY KHANG THỊNH 121 20 1:26:23.00
21 Đồng Ngọc Duy Khang CTY KHANG THỊNH 124 21 1:26:24.57
22 Trần Hoàng Hải CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 105 22 1:26:32.67
23 Nguyễn Minh Hiền CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 129 23 1:26:33.26
24 Phạm Duy Toàn CỤM 13 (XÃ HÀM THUẬN) 118 24 1:27:46.10
25 Nguyễn Lâm Công Tài CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 149 25 1:28:29.86
26 Trương Tấn Phát CTY KHANG THỊNH 126 26 1:28:31.05
27 Đỗ Thành Đạt CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 150 27 1:28:32.12
28 Bùi Ngọc Hân CTY TÂN HOÀNG QUÂN 145 28 1:28:34.43
29 Dương Minh Quang CTY TÂN HOÀNG QUÂN 144 29 1:28:36.41
30 Hồ Ngọc Lợi CTY TÂN HOÀNG QUÂN 143 30 1:28:37.22
31 Trần Tiến CTY TÂN HOÀNG QUÂN 141 31 1:28:40.27
32 Võ Minh Nhất CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 130 32 1:29:19.17
33 Nguyễn Quốc Khánh CTY KHANG THỊNH 125 33 1:32:17.28
34 Lê Ngọc Tuệ CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 104 34 1:32:17.28
35 Huỳnh Lâm CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 128 35 1:32:17.28
36 Đinh Đức Thiện CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 106 36 1:32:17.28
37 Lê Anh Tuấn CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 135 37 1:32:17.28
38 Nguyễn Minh Khoa CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 151 38 1:32:17.28
39 Phạm Tiến Đạt CTY TNHH TMDV HẠO NHIÊN 146 39 1:40:01.00
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ĐỒNG ĐỘI NAM 50km - 40T TRỞ XUỐNG
TT ĐƠN VỊ ĐIỂM HẠNG
1 CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 17 1
2 CTY KHANG THỊNH 29 2
3 CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 53 3
4 CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 55 4
5 CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 67 5
6 CTY TÂN HOÀNG QUÂN 67 6
7 CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 90 7

4 2 5 3 1
CHI TIẾT NAM 50km - 40T TRỞ XUỐNG

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO RANK TỔNG ĐIỂM HẠNG
1 Lê Duy Cường CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 111 2 17 1
2 Đặng Thành Huy CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 115 4 17 1
3 Lê Duy Phương CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 112 11 17 1
1 Trần Hoàng Khang Huy CTY KHANG THỊNH 120 5 29 2
2 Trần Hiệp Quốc CTY KHANG THỊNH 122 8 29 2
3 Nguyễn Thế Bảo CTY KHANG THỊNH 123 16 29 2
1 Nguyễn Hoàng Chuyên CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 134 7 53 3
2 Nguyễn Hải Đương CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 133 9 53 3
3 Lê Anh Tuấn CTY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM KIM ANH 135 37 53 3
1 Nguyễn Đỗ Trường Thịnh CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 107 14 55 4
2 Phùng Văn Thuyên CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 108 19 55 4
3 Trần Hoàng Hải CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 105 22 55 4
1 Lâm Trường Phi Tân CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 148 15 67 5
2 Nguyễn Lâm Công Tài CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 149 25 67 5
3 Đỗ Thành Đạt CỤM 11 (XÃ PHAN RÍ CỬA) 150 27 67 5
1 Nguyễn Mạnh Tường CTY TÂN HOÀNG QUÂN 142 10 67 6
2 Bùi Ngọc Hân CTY TÂN HOÀNG QUÂN 145 28 67 6
3 Dương Minh Quang CTY TÂN HOÀNG QUÂN 144 29 67 6
1 Nguyễn Minh Hiền CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 129 23 90 7
2 Võ Minh Nhất CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 130 32 90 7
3 Huỳnh Lâm CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 128 35 90 7
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CÁ NHÂN NAM 50KM - 41T TRỞ LÊN
TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG TIME
1 Trần Ngọc Thái CTY KHANG THỊNH 220 Nhất 1:24:35.98
2 Phạm Ngọc Chung CTY KHANG THỊNH 224 Nhì 1:24:37.19
3 Đỗ Thành Phương CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 237 Ba 1:24:37.88
4 Đặng Xuân Trúc CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 215 4 1:24:39.11
5 Đặng Cao Trí CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 214 5 1:24:41.46
6 Phan Việt Hùng CTY KHANG THỊNH 222 6 1:26:12.70
7 Ngô Minh Tuấn CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 235 7 1:26:15.84
8 Hà Trung Kiên CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 229 8 2:46:37.19
9 Đặng Minh Hùng CTY KHANG THỊNH 223 9 1:26:17.41

10 Nguyễn Văn Mùi CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 218 10 1:26:18.36
11 Nguyễn Thanh Lâm CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 238 11 1:26:19.03
12 Hoàng Thanh Sơn CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 205 12 1:26:31.94
13 Nguyễn Ngọc Khiêm CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 239 13 1:26:33.97
14 Nguyễn Trương Phi CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 208 14 1:26:39.96
15 Lê Minh Tuấn CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 217 15 1:26:48.19
16 Huỳnh Đa Khoa CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 209 16 1:28:31.58
17 Lê Phú Tài CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 216 17 1:28:32.75
18 K’ NÔH CỤM 4 (XÃ HÒA BẮC) 201 18 1:28:33.27
19 Đặng Công Hoàng CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 227 19 1:29:19.88
20 Nguyễn Văn Tòng CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 228 20 1:29:22.93
21 Trần Văn Hòa CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 219 21 1:32:04.39
22 Nguyễn Hữu Thiện CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 211 22 1:32:16.65
23 Nguyễn Xuân Phước CỤM 15 (PHƯỜNG PHAN THIẾT) 241 23 1:32:22.82
24 Vũ Quang Hiển CỤM 15 (PHƯỜNG PHAN THIẾT) 245 24 1:32:25.39
25 Vũ Mạnh Vinh CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 226 25 1:46:43.77
26 Nguyễn Thanh Liêm CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 233 26 1:47:51.32
27 Hồ Quốc Thịnh CTY KHANG THỊNH 221 27 1:47:54.48
28 Nguyễn Xuân Hải CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 236 28 1:47:56.05
29 Nguyễn Văn Cư CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 234 29 1:50:08.47

ĐỒNG ĐỘI NAM 50KM - 41T TRỞ LÊN
TT ĐƠN VỊ ĐIỂM HẠNG
1 CTY KHANG THỊNH 9 1
2 CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 19 2
3 CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 21 3
4 CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 42 4
5 CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 47 5

4 2 5 3 1
CHI TIẾT NAM 50KM - 41T TRỞ LÊN

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO RANK TỔNG ĐIỂM HẠNG
1 Trần Ngọc Thái CTY KHANG THỊNH 220 1 9 1
2 Phạm Ngọc Chung CTY KHANG THỊNH 224 2 9 1
3 Phan Việt Hùng CTY KHANG THỊNH 222 6 9 1
1 Đặng Xuân Trúc CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 215 4 19 2
2 Đặng Cao Trí CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 214 5 19 2
3 Nguyễn Văn Mùi CỤM 14 (XÃ HÀM THUẬN NAM) 218 10 19 2
1 Đỗ Thành Phương CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 237 3 21 3
2 Ngô Minh Tuấn CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 235 7 21 3
3 Nguyễn Thanh Lâm CỤM 16 (PHƯỜNG PHƯỚC HỘI) 238 11 21 3
1 Hoàng Thanh Sơn CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 205 12 42 4
2 Nguyễn Trương Phi CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 208 14 42 4
3 Huỳnh Đa Khoa CỤM 5 (PHƯỜNG 1 BẢO LỘC) 209 16 42 4
1 Hà Trung Kiên CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 229 8 47 5
2 Đặng Công Hoàng CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 227 19 47 5
3 Nguyễn Văn Tòng CỤM 2 (ĐƠN DƯƠNG) 228 20 47 5


